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MỤC LỤC 

TT Mã học phần Tên học phần 

1 12 11 1 4 010 Triết học Mác - Lênin 
2 12 11 1 4 011 Kinh tế chính trị Mác - Lênin  
3 12 11 1 4 012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 
4 12 11 1 4 013 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
5 12 11 1 4 014 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
6 12 11 1 4 015 Pháp luật đại cương 
7 11 13 1 4 006 Anh văn 1 
8 11 13 1 4 002 Anh văn 2 
9 11 11 1 4 008 Toán cao cấp 1 
10 11 11 1 4 009 Toán cao cấp 2 
11 11 11 1 4 010 Toán cao cấp 3 
12 11 12 1 4 009 Cơ - Nhiệt 
13 11 12 1 4 004 Hóa học đại cương 
14 11 12 1 4 005 Thí nghiệm hóa học đại cương 
15 11 11 1 4 011 Xác suất thống kê 
16 11 12 1 4 010 Điện từ - Quang 
17 11 12 1 4 003 Thí nghiệm Vật lý đại cương 
18 30 11 1 4 003 Giáo dục thể chất 
19 20 11 1 4 001 Giáo dục quốc phòng - an ninh 
20 14 01 1 4 003 Cơ sở khoa học môi trường 
21 14 03 1 4 001 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 
22 14 01 1 4 004 Sinh thái học 
23 14 03 1 4 008 Vẽ kỹ thuật xây dựng 
24 14 04 1 4 001 Hóa phân tích định lượng 
25 14 04 1 4 002 Thực hành hóa phân tích định lượng 
26 14 03 1 4 003 Nhiệt động học kỹ thuật 
27 14 03 1 4 205 Thủy lực Môi trường 
28 14 04 1 4 003 Hóa kỹ thuật môi trường 
29 14 04 1 4 004 Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường 
30 14 02 1 4 003 Các quá trình hóa lý trong kỹ thuật môi trường 
31 14 04 1 4 005 Vi sinh môi trường 
32 14 04 1 4 006 Thí nghiệm vi sinh môi trường 
33 14 03 1 4 009 Cơ học cơ sở 
34 14 04 1 4 009 Quan trắc môi trường 
35 14 04 1 4 010 Thực hành quan trắc môi trường 
36 14 01 1 4 001 Kỹ năng giao tiếp ngành nghề môi trường 
37 14 03 1 4 006 Kỹ thuật điện 
38 14 02 1 4 004 Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường 
39 14 01 1 4 106 Xác suất thống kê và tối ưu hóa trong phân tích dữ liệu môi trường 
40 14 01 1 4 010 Mô hình hóa môi trường 
41 11 13 1 4 004 Anh văn chuyên ngành 
42 14 03 1 4 007 Kết cấu công trình 



 
 
 
 
 
 
 
 

43 14 01 1 4 014 An toàn lao động và vệ sinh môi trường công nghiệp 
44 14 02 1 4 027 Vẽ kỹ thuật chuyên ngành 
45 14 02 1 4 026 Thực tập tham quan nhận thức 
46 14 01 1 4 007 Ứng dụng GIS và viễn thám trong MT 
47 14 01 1 4 008 Thực hành GIS và viễn thám 
48 18 03 1 4 001 Kinh tế môi trường 
49 14 01 1 4 313 Luật & chính sách môi trường 
50 14 01 1 4 012 Truyền thông môi trường 
51 14 04 1 4 007 Độc học môi trường 
52 14 04 1 4 008 Thí nghiệm độc học môi trường 
53 14 02 1 4 020 Kỹ thuật xử lý và cải tạo đất ô nhiễm 
54 14 02 1 4 005 Kỹ thuật xử lý nước cấp 
55 14 02 1 4 006 Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp 
56 14 02 1 4 009 Kỹ thuật xử lý nước thải 1 
57 14 02 1 4 016 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 
58 14 02 1 4 017 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 
59 14 02 1 4 028 Kỹ thuật tái sử dụng nước 
60 14 02 1 4 010 Kỹ thuật xử lý nước thải 2 
61 14 02 1 4 011 Đồ án kỹ thuật xử lý nước thải 
62 14 02 1 4 013 Kỹ thuật xử lý khí thải 
63 14 02 1 4 014 Đồ án kỹ thuật xử lý khí thải 
64 14 02 1 4 015 Kỹ thuật kiểm soát tiếng ồn và chấn động 
65 14 01 1 4 026 Đánh giá tác động môi trường 
66 14 01 1 4 015 Quản lý môi trường 
67 14 02 1 4 012 Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước thải 
68 14 01 1 4 023 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 
69 14 03 1 4 021 Mạng lưới cấp nước 
70 14 03 1 4 050 Mạng lưới thoát nước 
71 14 01 1 4 017 HTQLMT ISO 14000 và kiểm toán môi trường 
72 14 02 1 4 029 Mô hình hóa và vận hành các mô hình thí nghiệm xử lý nước thải 
73 14 02 1 4 030 Quản lý dự án và kỹ thuật các công trình bảo vệ môi trường 
74 14 01 1 4 009 Sản xuất sạch hơn 
75 14 02 1 4 031 Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước cấp 
76 14 01 1 4 031 Kỹ thuật sinh thái 
77 14 02 1 4 100 Thực tập tốt nghiệp 
78 14 02 1 4 102 Thực tập kỹ năng nghề nghiệp 
79 14 02 1 4 101 Đồ án tốt nghiệp 
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